
1 Đào Gia An 18/03/2018 1A1

2 Phạm Gia Bình An 02/07/2018 M

3 Nguyễn Ngọc Huyền Anh 22/01/2018 1A1

4 Nguyễn Song Anh 18/12/2018 1A1

5 Trần Nguyễn Nhật Đăng 20/06/2018 1A1

6 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 31/10/2018 1A1

7 Lê Ngô Quỳnh Hoa 23/07/2018 1A1

8 Nguyễn Đình Hy 17/03/2018 1A1

9 Đặng Đức Kiên 06/03/2018 1A1

10 Lê Trung Kiên 16/04/2018 1A1

11 Trần Vũ Gia Khang 15/06/2018 1A1

12 Nguyễn Đăng Khoa 18/11/2018 1A1

13 Nguyễn Hải Anh Khôi 03/09/2018 1A1

14 Bùi Thảo Linh 12/12/2018 1A1

15 Trần Thị Trúc Linh 04/05/2018 1A1

16 Phan Quang Minh 21/02/2018 1A1

17 Trần Hoàng Hà My 06/08/2018 1A1

18 Trần Thảo Nguyên 14/10/2018 1A1

19 Nguyễn Tấn Phát 23/10/2018 1A1

20 Nguyễn Hoàng Nam Phương 10/09/2018 M

21 Trương Minh Quân 27/06/2018 1A1

22 Trần Nguyễn Minh Tuệ 03/12/2018 1A1

23 Đinh Mạnh Tường 06/09/2018 1A1

24 Nguyễn Đức Thanh Thiên 08/06/2018 1A1

25 Dương Chí Thuận 09/11/2018 1A1

26 Hứa Đại Minh Trí 16/09/2018 1A1

27 Nguyễn Thuý Vy 15/11/2018 1A1

28 Võ Ngọc Bảo Vy 11/03/2018 1A1

29 Vũ Khánh Vy 04/05/2018 1A1

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A1

GVCN: Cô Nguyễn Thị Cam - '0989863560



1 Nguyễn Khánh An 15/07/2018 1A2

2 Nguyễn Võ Minh An 21/04/2018 1A2

3 Trương Hữu Quốc An 02/09/2018 1A2

4 Hoàng Bảo Anh 28/03/2018 1A2

5 Hoàng Phương Anh 28/03/2018 1A2

6 Trần Hoàng Bảo Anh 16/08/2018 1A2

7 Nguyễn Hoàng Bách 16/07/2018 M

8 Nguyễn Trung Đức 18/07/2018 1A2

9 Nguyễn Đức Huy 25/06/2018 1A2

10 Tạ Gia Hưng 29/06/2018 1A2

11 Đào Phúc Khang 22/11/2018 1A2

12 Mai Thanh Khang 12/09/2018 1A2

13 Nguyễn Lê Tú Khang 26/12/2018 1A2

14 Phạm Minh Khang 19/11/2018 1A2

15 Phạm Nguyên Khang 01/08/2018 1A2

16 Âu Minh Khôi 02/03/2018 1A2

17 Nguyễn Nam Khôi 22/08/2018 1A2

18 Phạm Trúc Linh 24/01/2018 1A2

19 Phạm Nhật Luân 06/08/2018 1A2

20 Nguyễn Bảo Nam 28/03/2018 M

21 Đỗ Bảo Ngọc 30/07/2018 1A2

22 Dương Hoàng An Nhi 24/07/2018 1A1

23 Đặng Ngọc Tuệ Nhi 30/08/2018 M

24 Đặng Minh Quân 01/02/2018 1A2

25 Vũ Phương Thảo 29/09/2018 1A2

26 Võ Phúc Thịnh 03/10/2018 1A2

27 Phạm Minh Thư 18/01/2018 1A2

28 Trần Hương Trà 20/01/2018 1A2

29 Trần Nguyễn Thanh Trúc 19/12/2018 1A2

30 Nguyễn Diệp Vy 21/01/2018 1A2

31 Phan Lê Vy 28/08/2018 1A2

32 Võ Phạm Tường Vy 24/08/2018 1A2

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A2

GVCN: Cô Phạm Thị Thu Đông - 0908473717



1 Vũ Linh An 23/10/2018 1A3

2 Nguyễn Cát Vy Anh 15/05/2018 1A3

3 Vũ Minh Anh 25/02/2018 1A3

4 Phạm Ngọc Bảo Châu 04/04/2018 1A3

5 Nguyễn Giới Đức 04/07/2018 M

6 Lê Trần Gia Hân 14/01/2018 1A3

7 Phạm Duy Hiếu 20/11/2018 1A3

8 Trần Hiếu Hoà 19/11/2017 1A3

9 Nguyễn Lâm Mộc Hy 23/05/2018 1A3

10 Bùi Phương Khanh 30/06/2018 M

11 Lê Minh Khôi 23/08/2018 1A3

12 Nguyễn Cát Linh Lan 05/01/2018 1A3

13 Nguyễn Thị Trúc Linh 16/09/2018 1A3

14 Nguyễn Trọng Long 16/07/2018 1A3

15 Vũ Bá Thái Long 10/06/2018 1A3

16 Đỗ Nguyễn Khải Minh 02/04/2018 1A3

17 Nguyễn Hoàng Hải My 14/10/2016 M

18 Nguyễn Nhật Nam 16/10/2018 1A3

19 Nguyễn Thành Nhân 07/12/2018 1A3

20 Nguyễn Lê Tuệ Nhi 24/10/2018 1A3

21 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 14/08/2018 1A3

22 Nguyễn Nguyễn Mộc Nhiên 03/01/2018 1A3

23 La Anh Quân 07/06/2018 1A3

24 Lê Ngọc Phú Tài 25/02/2017 M

25 Trần Nguyễn Quỳnh Thư 23/02/2018 1A3

26 Vũ Anh Thư 28/02/2018 1A3

27 Nguyễn Cao Thiên Trà 01/10/2018 1A3

28 Lê Uy Vũ 22/02/2018 M

29 Nguyễn Hồ Như Ý 09/02/2018 1A3

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A3

GVCN: Cô Nguyễn Huyền Trang - '0854233577


